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	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU

	
	
	
	VÀ GHI CHÉP

	I. Thị quốc  Địa Trung Hải
	

	1. Điều kiện tự nhiên.
	...............................

	
	
	
	...............................

	- Cư dân sống tập trung trên các ……………………………………………..
	


· Có nhiều …………………………………………………………………….   ...............................

	
	- Phần lớn lãnh thổ là ………………………………………………………...
	...............................

	
	………………………………………………………………………………..
	...............................

	
	2. Sự phát triển kinh tế
	...............................

	
	
	
	
	
	
	...............................

	
	- ………………………………  rất phát đạt gồm nhiều ngành nghề: đồ gốm,
	

	
	đồ trang sức, rượu nho… với những xưởng thủ công có quy mô lớn.
	...............................

	
	- ……………………………  phát triển kéo theo ……………………. được..
	...............................

	
	mở rộng; từ đó ……………… xuất hiện và được lưu thông.
	...............................

	
	   3.Sự hình thành các thị quốc ở vùng Địa Trung Hải
	...............................

	
	* Cơ sở hình thành:
	...............................

	
	- Công cụ sản xuất ………………………………………………………………..
	...............................

	
	- Xã hội ………………………………………………………………………
	...............................

	
	* Quá trình hình thành:
	...............................

	
	- Khoảng thiên niên kỷ I TCN: các quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời ở ……….
	...............................

	
	………………………………………………………………………………..
	...............................

	
	- Do địa hình chia cắt đất đai thành những vùng nhỏ nên khi xã hội có giai cấp
	...............................

	
	hình thành thì đây cũng là một nước. Phần chủ yếu của một nước là …………...
	...............................

	
	……………………………………………………………………………………
	...............................

	
	* Xã hội: Trong mỗi thị quốc tồn tại 3 tầng lớp.
	...............................

	
	
	
	
	
	
	...............................

	
	TẦNG LỚP
	
	ĐẶC ĐIỂM
	
	...............................

	
	
	
	
	
	
	

	
	CHỦ NÔ
	- Chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền.
	
	...............................

	
	
	
	
	
	...............................

	
	
	
	- ……………………………………………………………
	
	

	
	
	
	
	
	...............................

	
	
	
	- ……………………………………………………………
	
	

	
	
	
	
	
	...............................

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	...............................

	
	BÌNH DÂN
	- Những người ……………………………………………
	
	

	
	
	
	...
	
	...............................

	
	
	
	………………………………………………………………
	
	...............................

	
	
	
	
	
	
	...............................

	
	NÔ LỆ
	
	
	
	

	
	
	- Gồm nhiều thành phần: …………………………………
	
	...............................

	
	
	
	..
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……………………………………………………………...

· Phải lao động trong ………………………………………

……………………………………………………………..

· Nô lệ ……………………………………………………..

……………………………………………………………..

· Nô lệ bị …………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

· Xã hội phương Tây cổ đại tồn tại và phát triển dựa trên …………………
…………. và ……………………………………………………… được gọi là ……………………………………………………………………………..

· Tổ chức nhà nước:


· Bộ máy nhà nước ở các thị quốc được tổ chức theo thể chế ……………….

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

· Các thị quốc có quan hệ …………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

III. Văn hóa cổ đại phương Tây.

	LĨNH VỰC
	THÀNH TỰU

	
	

	LỊCH
	- Lịch: Nhờ hiểu biết chính xác hơn về chu kỳ hoạt động

	
	của trái đất và mặt trời, người Hy Lạp – Roma tính lịch

	
	chính xác hơn: …………………………………………….

	
	…………………………………………………………….

	
	

	CHỮ VIẾT
	- Người Hy Lạp - Roma sáng tạo ra hệ thống chữ viết

	
	gồm ……………………………………………………….

	
	

	SỰ RA ĐỜI
	- Người Hy Lạp - Roma đã phát triển …………………….

	CỦA KHOA
	

	
	…………………………………………………………….

	HỌC
	

	
	- Xuất hiện nhiều nhà khoa học lớn: ……………………...

	
	

	
	…………………………………… phát minh ra những

	
	định lý, định đề có giá trị khái quát cao.

	
	

	VĂN HỌC
	- Hình thành và phát triển văn học viết; tiêu biểu: Trường

	
	ca Iliad và Odyssey của Homer.

	
	- Hình thức văn học phổ biến: kịch.

	
	- Chủ đề: ca ngợi cái đẹp, cái thiện và tính nhân đạo.
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	NGHỆ
	- Người Hy Lạp - Roma để lại nhiều tượng, đền đài, các
	
	...............................

	
	THUẬT
	công trình kiến trúc nổi tiếng: ……………………………
	
	..............................................................

	
	
	……………………………………………………………
	
	

	
	
	……………………………………………………………
	
	...............................

	
	
	
	
	...............................

	
	
	- Những tác phẩm nghệ thuật này …………………..
	
	

	
	
	
	
	...............................

	
	
	……………………………………………………….
	
	

	
	
	
	
	...............................

	
	
	……………………………………………………….
	
	

	
	
	
	
	...............................

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Luyện tập

I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1. Công cụ bằng sắt xuất hiện ở Hy Lạp – Roma vào lúc nào?

A. Khoảng đầu thiên niên kỷ II TCN.
B. Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN.
C. Khoảng 500 năm TCN.
D. Khoảng 300 năm TCN.
Câu 2. Nhờ đâu người Hy Lạp hiểu biết chính xác hơn về trái đất và hệ mặt trời?

A. Trí thông minh.
B. Kinh nghiệm đi biển.

C. Học tập phương Đông.
D. Phục vụ nhu cầu cai trị.

Câu 3. Hãy nối những nội dung dưới đây cho đúng


1.Công dân Athen gồm.

2. Kiều dân là.

3. Nô lệ là người từ.





a. Tù binh, mua từ nơi khác, tội nhân.

b. Quý tộc, chủ xưởng, chủ nô, công dân tự do

c. Dân từ nơi khác tới.


II. Tự luận

Câu 1. Hãy kể tên một cuộc khởi nghĩa của nô lệ mà em biết, diễn ra vào thời gian nào? Tại đâu? Kết quả?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Nêu thể chế chính trị của các thị quốc Địa Trung Hải. Nhận xét về bản chất thể chế chính trị ở các thị quốc Địa Trung Hải.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Tại sao văn hóa cổ đại Hy lạp – Roma lại phát triển rực rỡ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Lập bảng so sánh về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.


	Nội dung
	Các quốc gia cổ đại phương Đông   Các quốc gia cổ đại phương Tây

	
	

	Tự nhiên
	


Điều kiện hình thành



Công cụ

Thời gian

Kinh tế

Chính trị

Xã hội
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